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Bảng 1.  
	
Năm
	Số bài báo trên tạp chí
	Bài báo hội thảo khoa học
	Đề tài khoa học
	Sách/giáo trình
	Danh hiệu thi đua, khen thưởng

	
	Trong nước
	Quốc tế
	ISI/
Scopus
	Trong nước
	Quốc tế
	Cấp trường
	Cấp bộ
	NN/ Nafoted
	Chuyên khảo
	Giáo trình
	Tham khảo
	CSTĐ
	Giấy khen
	Bằng khen

	2019
	4
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2020
	3
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng
	7
	2
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0


Ghi chú: Số lượng bài báo: tính cả bài báo tại hội thảo trong nước, quốc tế; chỉ tính số đề tài khoa học với chức danh chủ nhiệm
Các minh chứng bài báo, đề tài khoa học được sắp xếp theo thứ tự năm và phải phù hợp với số lượng thống kê trong bảng trên  
1. Danh mục các bài báo (trong 5 năm: 2019-2024)
1. 1. Quốc tế 
1. TRUNG TIEN CAO, THAO THI NGUYEN, THOAI VAN DO (2020). New Record on Distribution and Morphological Data of Tadpole of Hong Kong Whipping Frog Polypedates megcephalus Hallowell, 1861 (Anura: Phacophoridae) in West of Nghe An Biosphere reserve, Vietnam. Journal of Innovative Science & Technology Review. 1(1), pp.12-20.
2. Le Thị QUYNH, Nguyen Thi THAO, Hoang Vinh PHU, Ho Anh TUAN (2020). Morphological Characteristics for Classification of Genus Cyprinus Linnaeus, 1758 in Phong Nha- Ke Bang National Park in the North Central Part of Vietnam. Studia Universitatis Moldaviae. 1(131), Pp 140-148  
3. Khanh Hoang Viet Nguyen, Thi Thao Nguyen, Nam Hai Truong and Thi Huyen Do (2019). Application of Bioinformatic Tools for Prediction of Active pH and Temperature Stability of Endoglucanases Based on Coding Sequence from Metagenomic DNA Data. Biological Forum – An International Journal 11(2), pp. 14-20 
1.2. Trong nước
1. Nguyen Thi Thao, Nguyen Thi Tam (2023). Using altach 5EC to treat the roots of Allium fistulosum L. contributing to improving the effectiveness of the “Chromosomal structural mutations” excercises in genentics – evulotion at Biology department, Vinh University. Vinh University Journal of Science. Vol. 52, No. 1A/2023
2. Nguyễn Thị Thảo, Đỗ Thị Huyền, Trương Nam Hải (2019). Đánh giá đa dạng vi khuẩn có khả năng phân huỷ cellulose và hemicellulose trong ruột mối Coptotermes gestroi cư trú tại miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 17(3), tr 537-544.
3. Cao Tiến Trung, Nguyễn Thị Thảo, Đỗ Văn Thoại (2019). Sự phát triển nòng nọc loài và đặc điểm hình thái loài ếch nhẽo (Limnonectes bannaensis Ye, Fei, Xie, Jang, 2007) trong điều kiện nuôi ở Nghệ An. Tạp chí Đại học Cần Thơ. Số 56(1A), tr.58-68.
4. Đỗ Văn Thoại, Cao Tiến Trung, Nguyễn Thị Thảo, Ngô Văn Bình (2019). Đặc điểm hình thái nòng nọc loài ếch vạch (Quasipaa delacouri) ở Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KHTN. Số 128(1C),tr. 25–33.
5. Hoàng Ngọc Thảo, Hà Như Quỳnh, Quách Thị Thảo, Nguyễn Thị Thảo (2019). Dẫn liệu về loài Cá mú than Cephalophoslis boenak (Bloch, 1790) ở vùng biển ven bờ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh. Số 48(1A) , tr.45-53.

2. Danh mục đề tài NCKH
	Tên đề tài đã tham gia
	Thời gian
	Thuộc chương trình
	Tình trạng đề tài
	Vai trò

	Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá Sinh học cơ sở theo hướng CDIO. Để tài trọng điểm cấp trường. Năm 2018
	2018-2019
	Trong điểm cấp trường
	Đã nghiệm thu
	Chủ nhiệm


	Đa dạng sinh học Cá nội địa và giải pháp bảo tồn các loài cá quý hiếm, có giá trị kinh tế ở một số tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ
	2019-2020
	Cấp bộ
	Đã nghiệm thu
	Tham gia



3. Danh mục sách, giáo trình
1. Nguyễn Thị Thảo (Chủ biên), Trương Nam Hải và Đỗ Thi Huyền (2021), Sách chuyên khảo Nghiên cứu gen mã hoá enzyme tham gia thuỷ phân cellulose từ khu hệ vi khuẩn trong ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics, NSX Lao Động Hà Nội, số trang: 299, ISBN: 978-604-325-320-7

